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ĐỀ CHÍNH THỨC
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(Đề số 2.2: Dành cho HS học chương trình mới)

(Đề bài gồm 04 trang)


Học sinh l​ưu ý:          

                   - Học sinh làm bài vào tờ giấy thi, không làm bài vào đề thi này;
                   - Phần trắc nghiệm: Chỉ cần viết phương án chọn A, B hoặc C;
                   - Phần tự luận: Viết đầy đủ theo yêu cầu của bài.

------------------------------------------------------------------------------------

A. LISTENING 

I. Part 1. Listen to 5 dialogues TWICE then decide if the statements are true (T) or false (F). (1.0 pt)

(Nghe năm đoạn hội thoại HAI LẦN rồi cho biết những câu sau đây là đúng (T) hay sai (F))

1. Nick can have an apple.
2. Ann’s teacher has got grey hair and glasses.
3. Nick mother is in the garden.
4. Ben’s brother is learning numbers.

5. Tom’s favourite sport is fooball.
II. Part 2: Listen to a dialogue between Pat and a woman TWICE and choose the correct answer marked A, B or C for each question. (1.0 pt) 

(Nghe một hội thoại giữa Pat và một người phụ nữ HAI LẦN và chọn câu trả lời đúng trong số A, B hoặc C cho mỗi câu hỏi) 
1. Where does Pat live?

A. In Short street

B. In Sport street

C. In Spoat street

2. What’s the number of Pat’s house?
A. 6



B. 8



C. 18

3. How many bedrooms are there in Pat’s house?

A. 3



B. 4



C. 5

4. What is Pat’s sister’s name? 

A. May



B. Pay



C. Day

5. What’s the name of Pat’s mouse?

A. Biwl



B. Ball


C. Bill

B. VOCABULARY + GRAMMAR + LANGUAGE FUNCTION
I. Choose the best option to complete each sentence. (2.0 pts)

(Chọn phương án đúng nhất để hoàn thành các câu sau)
1. We can ______ things like plastic bottles and cans.

 A. reuse


B. cook


C. do

 
2."I'd like to change the_________. Please give me the remote control."


A. programme

B. view


C. channel


3. If we ______ water, a lot of fish will die.

A. recycle

B. pollute


C. drink



4. My sister likes going to the cinema ______ I like watching TV at home.

A. and


B. but

 

C. because 



5.
"It's cold outside. Remember to_________warm clothes."


A. wear


B. put off


C. put


6. We can play a ______ of volleyball or badminton at break time.

A. match


B. sport
 

C. game 




7. If I get the new tomorrow, I ___________ phone and tell you.
A. will 


B. will be
 

C. would 




8. Most children like_________because they make them laugh a lot.


A. films


B. love stories

C. comedies


9.You need to be ___________ to follow eggshell carving because it may take two weeks to complete one shell.

A. careful

B. patient


C. fit


10. Will you___________ making models in the future?

A. pick up

B. look for


C. take up

B. READING

I. Read and choose a sentence in column A which is suitable to a picture in column B. (1.5 pt)
 (Đọc và chọn một câu ở cột A phù hợp với một bức tranh ở cột B.)
	Column A
	Column B

	1. A thing you might have in your future house.
2. My favorite cartoon characters on television. 

3. She is a newsreader. She reads the news on television 

4. Plant more trees to have more clean air.
5. Recycle your glass, paper, metal and plastic products to reduce pollution.
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II. Read the passage carefully and choose the correct option (A, B or C) to fill in the blank. (1.5 pt)

(Đọc kỹ đoạn văn và chọn lựa chọn đúng (A, B hoặc C) để hoàn thành đoạn văn sau)



Television first came some sixty years ago in the 1950s. Nowadays, it is one of the most (1)___________ sources of entertainment for both the old and the young. Television brings (2)__________ for children, world news, music and many other (3) __________. If someone likes sports, he can just choose the right sports  (4)


. It is not difficult for us to see why (5)

 is a TV set in almost every home today.

1.
A. cheap


B. expensive


C. popular


2.
A. news


B. cartoons


C. sports


3.
A. programmes

B. reports


C. channels


4.
A. athletes

B. channel


C. time


5.
A. it


B. this



C. there

D. WRITING

I. Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it. (1.5 pt)

(Hoàn thành mỗi câu sau đây sao cho nghĩa của nó giống với nghĩa của câu cho trước.)
1. What film do you like best?

   ( What is
______________________________________________.
2. We make the air dirty because we use the car all the time.

   ( If we use ______________________________________________.
3. I didn’t have your number, so I couldn’t phone you.


   ( I couldn’t phone you ____________________________________.
4. My living room has a smart TV.
   ( There is _______________________________________________.
5. Plastic bags are cheaper than reusable bags.


( Reusable bags are ________________________________________.
II. What’s your hobby? Using the given questions to write a paragraph (in about 50 - 60 words) to tell about your favourite hobby. (1.5 pt) 
(Sở thích của em là gì? Dùng những câu hỏi gợi ý dưới đây để viết một đoạn văn khoảng 50 - 60 từ để nói về sở thích của em.)
- What’s the name of your hobby.

- When you started the hobby.

- Who you share it with.

- To do this hobby what you often do.

- Your feeling about the hobby.
=========== The end ============

Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:…………………..

Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:……………….………….
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